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THÁNG MƯỜI MỘT 

 

Kỷ niệm 70 năm thành lập Giáo Phận

1955-2025

Ý cầu nguyện: Cầu nguyện cho sự phòng chống việc tự tử.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người bị cám dỗ tự tử tìm 
thấy nơi cộng đoàn của họ sự nâng đỡ, sự quan tâm và tình yêu 
mà họ cần đến, giúp họ mở lòng trước sự đẹp đẽ của cuộc sống.
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Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết 
lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì 
cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ 
lành thánh (2 Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các 
việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.
01 12.09 Tr Thứ Bảy đầu tháng. CÁC THÁNH 

NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ cầu cho Giáo 
dân (Lễ họ). Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 
5,1-12a
Thánh Vinh (Valentino Berrio Ochoa), giám 
mục; Thánh Vọng (Liêm) (Jeronimo Her-
mosilla), giám mục và Thánh Bình (Pedro Al-
mato), linh mục (xử trảm -1861- Năm Mẫu)

Lưu ý: Về việc viếng Nhà thờ và viếng Đất thánh.
1. Từ trưa ngày hôm nay cho đến hết ngày mai, ai viếng Nhà 
thờ hoặc nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin 
Kính, với những điều kiện: xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện 
theo ý Đức Giáo Hoàng, thì được một ơn toàn xá dành cho 
các linh hồn trong luyện ngục (EI, 29, §1, 2°).
2. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 này, ai thành tâm đi 
viếng Đất thánh, với những điều kiện: xưng tội, rước lễ, và 
cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, thì được một ơn toàn 
xá, dành cho các linh hồn trong luyện ngục (EI, 29, §1, 1°).
3. Vào các ngày khác trong năm, ai đi viếng đất thánh và 
cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn xá từng 
phần (EI, 29, §2, 1°).

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU 
ĐÃ QUA ĐỜI
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02 13 Tm CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN. 
CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA 
ĐỜI (LỄ CÁC ĐẲNG).
Lễ I: G 19,1.23-27a; Tv 26; Rm 5,5-11; Ga 
6,37-40

Lễ II: Is 25,6a.7-9; Tv 24; Rm 8,14-23; Mt 
25,31-46
Lễ III: Kn 3,1-9; Tv 41; Kh 21,1-5a.6b-7; 
Mt 5,1-12a 
(Sách nghi lễ An táng 2014, trang 59-100).
Chỉ được cử hành Thánh lễ An táng.
Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo 
phận: Giáo xứ Bãi Giá (Ki-tô Vua) và 
Cồn Mỹ Phước. 

Lưu ý: Theo Tông huấn ngày 10/08/1915, hôm nay mọi linh 
mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba Thánh lễ, miễn là cử 
hành vào những giờ khác nhau; có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ 
ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ cầu nguyện 
cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức 
Giáo Hoàng (không có bổng lễ đối với hai lễ này).
03 14 X Thứ Hai. Thánh Mác-ti-nô Po-rét, tu sĩ 

(Tr). Thánh vịnh tuần III. Rm 11,29-36; 
Lc 14,12-14
Thánh Bắc (Pierre Néron), linh mục (xử trảm 
-1860- Sơn Tây) 

04 15 Tr Thứ Ba. Thánh Ca-rô-lô Bo-rô-mê-
ô, giám mục. Lễ nhớ. Rm 12,5-16a ; Lc 
14,15-24
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05 16 X Thứ Tư. Rm 13,8-10 ; Lc 14,25-33
Thánh Đa-minh Đinh Đức Mậu, linh mục 
(xử trảm -1858- Hưng Yên)

06 17 X Thứ Năm đầu tháng. Rm 14,7-12 ; Lc 
15,1-10

07 18 X Thứ Sáu đầu tháng. Rm 15,14-21 ; Lc 
16,1-8
Thánh Gia (Jacinto Castaneda), linh mục 
và thánh Vinh-sơn Phạm Hiếu Liêm (Hoà 
Bình), linh mục (xử trảm -1773- Đồng Mơ).

08 19 X Thứ Bảy. Rm 16,3-9.16.22-27 ; Lc 16,9-15
Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân, linh mục; 
thánh Giu-se Nguyễn Đình Nghi, linh mục; 
thánh Mác-ti-nô Tạ Đức Thịnh, linh mục; 
thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Trần Ngọc Cỏn, lý 
trưởng và thánh Mác-ti-nô Trần Ngọc Thọ 
(xử trảm -1840- Bảy Mẫu)

09 20 Tr CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. 
CUNG HIẾN ĐỀN THỜ LA-TÊ-RA-
NÔ. Lễ kính. Ed 47,1-2.8-9.12 ; 1Cr 3,9c-
11.16-17 ; Ga 2,13-22
Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo 
phận: Giáo xứ Tân Phú, Kinh Lý và 
Phan-xi-cô (Phụng Tường).

10 21 Tr Thứ Hai. Thánh Lê-ô Cả, giáo hoàng, 
tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thánh vịnh 
tuần IV. Kn 1,1-7; Lc 17,1-6

11 22 Tr Thứ Ba. Thánh Mác-ti-nô thành Tours, 
giám mục. Lễ nhớ. Kn 2,23–3,9 ; Lc 17,7-10
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12 23 Đ Thứ Tư. Thánh Giô-sa-phát, giám mục, 
tử đạo. Lễ nhớ. Kn 6,1-11 ; Lc 17,11-19

13 24 X Thứ Năm. Kn 7,22–8,1 ; Lc 17,20-25

14 25 X Thứ Sáu. Kn 13,1-9 ; Lc 17,26-37
Thánh Thể (Étienne Théodore Cuénot), giám 
mục (rũ tù -1861- Bình Định) 

15 26 X Thứ Bảy. Thánh An-be-tô Cả, giám mục, 
tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Kn 18,14-16;19,6-
9; Lc 18,1-8

16 27 X CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN. 
(Không cử hành lễ Thánh Ma-ga-ri-ta 
Tô-cách-lan. Thánh Ghê-tơ-rút, trinh 
nữ). Thánh vịnh tuần I. Ml 3,19-20a ; 2 
Tx 3,7-12 ; Lc 21,5-19

Đ Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO 
TẠI VIỆT NAM. Kn 3, 1-9; Tv 125, 1-2ab. 
2cd-3. 4-5. 6; 2Cr 4, 7-15; Mt 10, 17-22
Ngày thế giới người nghèo
Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo phận: 
Giáo xứ An Hòa, Thiết An và Trà Ban.

17 28 Tr Thứ Hai. Thánh nữ Ê-li-sa-bét Hung-
ga-ri. Lễ nhớ. 1Mcb 1,10-15.41-43.54-
57.62-64 ; Lc 18,35-43

18 29 X Thứ Ba. Cung hiến thánh đường Thánh 
Phê-rô và thánh đường Thánh Phao-lô 
(Tr). 2Mcb 6,18-31 ; Lc 19,1-10 (hay lễ về 
hai thánh tông đồ: Cv 28,11-16.30-31; Mt 
14,22-33)

19 30 X Thứ Tư. 2Mcb 7,1.20-31 ; Lc 19,11-28
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20 01.10 X Thứ Năm. 1Mcb 2,15-29 ; Lc 19,41-44
Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần, thầy 
giảng (xử giảo -1837- Ô Cầu Giấy)

21 02 Tr Thứ Sáu. Đức Mẹ dâng mình trong Đền 
thờ. Lễ nhớ. Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50 

22 03 Đ Thứ Bảy. Thánh Xê-ci-li-a, trinh nữ, tử 
đạo. Lễ nhớ. 1Mcb 6,1-13; Lc 20,27-40

23 04 Tr CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. 
ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ. 
Lễ trọng. (Không cử hành lễ Thánh Cơ-
lê-men-tê I, giáo hoàng, tử đạo. Thánh 
Cô-lum-ban, viện phụ). 2Sm 5,1-3 ; Cl 
1,12-20 ; Lc 23,35-43
Ngày Giới Trẻ Thế Giới. 
Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo 
phận: Giáo xứ Quản Long, Tòa Giám 
Mục và Sông Đốc.

24 05 Đ Thứ Hai. THÁNH AN-RÊ DŨNG LẠC, 
LINH MỤC VÀ CÁC BẠN, TỬ ĐẠO. 
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO TẠI VIỆT 
NAM. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. 
Lễ  trọng. Kn 3,1-9; Tv 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6; 
2Cr 4, 7-15; Mt 10,17-22
Thánh Cao (Pierro Dumoulin Borie), giám 
mục (xử trảm -1838- Đồng Hới); thánh Vinh-
sơn Nguyễn Thế Điểm, linh mục và thánh 
Phê-rô Vũ Đăng Khoa, linh mục (xử giảo 
-1838- Đồng Hới)
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25 06 X Thứ Ba. Thánh Ca-ta-ri-na A-le-xan-ri-a, 
trinh nữ, tử đạo (Đ). Thánh vịnh tuần II. 
Đn 2,31-45; Lc 21,5-11

26 07 X Thứ Tư. Đn 5,1-6.13-14.16-17.23-28 ; Lc 
21,12-19
Thánh Tô-ma Đinh Viết Dụ, linh mục; thánh 
Đa-minh Nguyễn Văn Xuyên, linh mục (xử 
trảm -1839- Bảy Mẫu). 

27 08 X Thứ Năm. Đn 6,12-28 ; Lc 21,20-28

28 09 X Thứ Sáu. Đn 7,2-14 ; Lc 21,29-33
Thánh An-rê Trần Văn Trông, binh lính (xử 
trảm -1835- An Hoà). 

29 10 X Thứ Bảy. Đn 7,15-27 ; Lc 21,34-36

HẾT NĂM PHỤNG VỤ 2025

NĂM PHỤNG VỤ 2026 - NĂM A
(Lược soạn)

30 11 Tm CHÚ A NHẬT I MÙA VỌNG.


